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NGUYÊN VĂN 
(bản dịch thứ nhất) 


Ngài Quán Tựtại Bồ Tát, sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài thấy năm uẩn đều "không" (Bát 


Nhã) nên không còn các khổ. 


Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "Này Xá Lợi Tử ! Năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) chẳng khác 
với "không" chẳng khác với năm uấn; năm uẩn tức là "không", "không" tức là năm uẩn. 


Này Xá Lợi Tử ! "Tướng không" (Bát Nhã) của các pháp đây, nó không sanh không diệt, không nhơ 
không sạch, không thêm không bớt. 


Bởi thế nên, trong "Tướng không" (Bát Nhã) này, không có năm uẩn là: sắc, thọ,tưởng, hành, thức; 
không có Sáu căn là: nhãn ,nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; không có Sáu trần là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp; không có Sáu thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tũ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức; 
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KINH KIM CANG 


Dịch nghĩa và lược giải 
KINH ĐẠI BÁT NHÃ TOÁT YẾU 


Ngài Tam tạng Pháp sư CƯU MA LA THẬP, dịch chữ Phạn ra chữ 
hán Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải 


NGUYÊN VĂN 
(bản dịch thứ nhất) 


Ngài Quán Tựtại Bồ Tát, sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài 
thấy năm uẩn đều "không" (Bát Nhã) nên không còn các khổ. 


Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "Này Xá Lợi Tử ! Năm uẩn (sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức) chẳng khác với "không" chẳng khác với năm 
uẩn; năm uẩn tức là "không", "không" tức là năm uẩn. 


Này Xá Lợi Tử ! "Tướng không" (Bát Nhã) của các pháp đây, nó không 
sanh không diệt, không nhơ 


không sạch, không thêm không bớt. 


Bởi thế nên, trong "Tướng không" (Bát Nhã) này, không có năm uẩn 
là: sắc, thọ,tưởng, hành, thức; không có Sáu căn là: nhãn ,nhị, tỷ, 
thiệt, thân, ý; không có Sáu trần là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; 
không có Sáu thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tũ thức, thiệt thức, thân 
thức và ý thức; Không có mười hai nhơn duyên; nghĩa là không có 
"vô minh" và cũng không có "hết vô minh"; cho đến không có "Lão tử" 
và cũng không có "hết Lão tử"; Không có Tứ đếlà: khổ, tập, diệt, đạo; 
cũng không có "trí" tu chứng và đạo quả đếchứng (dắc). Tóm lại, 
không có "đặng" cái gì cả. 


Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) mà xa lìa 
được cá mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và 
chứng được rốt ráo Niết bàn. 


Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo Trí huệ Bát 
Nhã (Tướng không) mà đặngđạo Vô thượng Bồ Đề. 


Vì Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) có khả năng diệt trừ hết các khổ, 
chắc chắn như vậy, không hưởdối, nên gọi là thần chú Bát Nhã Ba La 


Mật; cũng gị là "chú Đại thần, chúĐại minh, chú Vô thượng và chú 
Vô đẳng đẳng". 


Ngài Quán tựtại Bồ Tát liền nói Thần chú Bát Nhã: "Yết đế yết đế, Ba 
la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ 


Đề tát bà ha". 


BÁT NHÃ TÂM KINH 


Ngài Tam tạng Pháp sư CƯU MA LA THẬP, dịch chữ Phạn ra chữ 
hán Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải 


NGUYÊN VĂN 
(bản dịch thứhai) 
KINH ĐẠI BÁT NHÃ TOÁT YẾU 


Sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy 
các pháp đều là Bát Nhã (không), nên không còn các khổ. 


Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "này Xá Lợi Tử ! các pháp chẳng 
khác với Bát Nhã (không), Bát Nhã chẳng khác với các Pháp; các Pháp 
tức là Bát Nhã (không), Bát Nhã tức là các Pháp. 


Này Xá Lợi Tử !Bát Nhã (tướng không) là tánh của các Pháp. Nó 
không sanh không diệt, không nhơkhông sạch, không thêm không 
bớt. 


Bởi thế nên trong Bát Nhã (không), không có các Pháp thế gian như: 
Năm uẩn (sác, thọ,tưởng, hành, thức), sáu căn (nhãn,nhị, tỹ, thiệt, 
thân, ý), sáu trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp), sáu thức (nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thứ và ý thức). 


Và trong Bát Nhã, cũng không có các Pháp xuất thế gian như: Tứ đế 
(khổ, tập, diệt, đạo), Mười hai nhơn duyên (không có vô minh và vô 


minh tận; không có Lão tử và Lão tửtận), không có "trí" tu chứng và 
đạo quả để chứng (đắc). Tóm lại, trong Bát Nhã không có cái gì cả. 


Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã (không) mà xa lìa được các 
mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng 
được đạo quả Niết bàn. 


Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng đều y theo Trí huệ Bát 
Nhã (không) mà đặngđạo vô thượng Bồ Đề. 


Vì Trí huệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như 
vậy không hư dối, nên cũng gọi là Thần chú Bát Nhã, cũng gọi là chú 
Đại thần, chú Đại minh, chú Vô thượng và chú Vô đẳng đẳng". 

Ngài Quán TựTại Bồ Tát, liền nói thần chú Bát Nhã: 

"Yết đếyết đế, Ba la yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề tát bà ha". 
Khóa Thứ Mười Hai 

KINH ĐẠI BÁT NHÃ TOÁT YẾU 


Ngài Tam tạng Pháp sư CƯU MA LA THẬP, dịch chữ Phạn ra chữ 
hán Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải 


LƯỢC GIẢI 
Nguyên đề mục kinh nà có mười chữ: 
"Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh"; gọi tắt là:Tâm kinh" 


MA HA:Trung Hoa dịch âm chữ Phạn "Maha", dịch nghĩa là "Đại" 
(lớn), Đa (nhiều) và "thắng" (hơn). 


BÁT NHÃ:Trung Hoa dịch âm chữ Phạn "Prajnà": vì không có chữ 
dịch cho cân xứng, nên chỉ dịch nguyên âm (Bát Nhã). 


Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại có sáu nghĩa: 


1. Viễn ly: Xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp 
2. Minh: Sáng, không mờ tối 

3. Trí: Thông suốt 

4. Huệ: Sáng tỏ 

5. Trí huệ:Sáng tỏ thông suốt 

6. thanh tịnh: Trong sạch không nhiễm ô. 


Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được 
đúng lắm, nẹ6n các dịch giả chỉ để 


nguyên âm chữ Phạn. 


Tuy nhiên, trong sáu nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc, thì 
có thể dùng tạm nghĩa "Trí huệ", vì nghĩa Trí huệ có phần rõ ràng vá 
xác đáng hơn hết. 


Nhưng, cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ các loại Trí huệ sau đây, mới 
đúng với nghĩa của chữ"Bát Nhã". 


1. Trí huệ thếgian: Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, 
thông minh lanh lợi khôn khéo lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, 
thiên hạ gọi là người "Trí huệ". Nhưng Trí huệ đó là Trí huệ của thể 


tục phàm phu, không phải là "Trí huệ Bát Nhã". 


2. Trí huệngoại đạo: Chúng ngoại đạo tu thiền định lâu ngày cũng có 
Trí huệ (xem bài Thiền tôn trong Bộ Bản đồ tu Phật ) biết được việc 
quá khứ hiện tại và vị lai, thần thông biến hoá vô cùng, nhiều pháp 
kỳ lạ. Nhưng Trí huệ đó là tà Trí huệ,không phải "Trí huệ Bát Nhã". 


3. Trí huệ Nhịthừa: Hàng Thinh văn và Duyên giác do tu pháp Tứ đế 
và Thập nhị nhơn duyên màđặng đạo quả. Các vị nàyđã khỏi sanh tử 
luân hồi, thần thông tự tại và có Trí huệ biết được việc quá khứ 


hiện tại và vị lai. 
Nhưng Trí huệ đó thuộc về Trí huệ Tiểu thừa, chỉ thấy về "ngã không 
chơn như" (thiên không), chớ 


chưa thấy được "pháp không chơn như", nên cũng không phải "Trí 
huệ Bát Nhã". 


Trừ ba loại Trí huệ trên, duy có Trí huệ của Phật hay của Đại thừa 
Bồ Tát, mới phải là "Trí huệ Bát Nhã". 


Công dụng của Trí huệ Bát Nhã, như mặt trời chiếu phá các mây mù 
vô minh vọng chấp (ngã, pháp). 


Bởi thế nên Trí huệ Bát Nhã chiếu soi các pháp, thì pháp nào cũng 
đều bỏhình giả dối, mà hoàn lại tướng chơn thật. Tướng chơn thật 
của các pháp đã hiện, tức là chơn như hay chơn lý của vũ trụ hiện ra 
vậy. 


Trí huệ Bát Nhã saũn có trong mổi chúng sanh từ vô thỉ đến nay, 
không phải do tu mới có, hay nhờ 


các duyên bên ngoài luyện tập mà thành. Dù ở địa vị phàm phu, nó 
cũng không giảm, dù chứng quả 


thánh, nó cũng không tăng. Nó không bị các vô minh phiền não phá 
hoại, trái lại còn phá tiêu tất cả 


vô minh phiền não từ vô thỉ đến nay. Nó phá một cách dễ dàng và rốt 
ráo, như gió thổi mây bay, như 


mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là "Bát Nhã Ba La Mật 
Đa" (Trí huệ rốt ráo). 


Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền, đưa chúng sanh từ 
bên này bờ mê muôi triền phược của phàm phu, đến bên kia bớ giác 
ngộ giải thoát của chư Phật, nên Cổ nhơn cũng gọi là "thuyền Bát 
Nhã. 


Muốn giản biệt Trí huệ Bát Nhã, để khỏi lầm lộn với Trí huệ của 
phàm phu, ngoại đạo và Tiểu thừa, chúng tôi dịch nghĩa chữ "Bát 
Nhã" như sau: 

1. Trí huệ Phật (Trí huệ của Phật tánh hay chơn tâm) 

2. Trí huệ Bát Nhã (dùng cả chữ Phạn và chữ Hán) 

3. Trí huệ rốt ráo (Bát Nhã Ba la mật) 

Bát Nhã có ba loại: 


a. Văn tự Bát Nhã: tức là "học Bát Nhã". Hành giả nhờ học văn tự 
nghĩa lý kinh Bát Nhã mới ngộ được Lý tánh Bát Nhã cũa mình. 


b. Quán chiếu Bát Nhã: Tức là "tu Bát Nhã". Sau khi đã ngộ được Lý 
tánh Bát Nhã, hành giả phải tu tập; nghĩa là quán sát chiếu soi các 
pháp đều "không" 


c. Thật tướng Bát Nhã: Tức là "Chứng Bát Nhã". Sau khi tu tập, đến 
lúc công viên quả mãn rồi, hành giả chứng được tướng chơn thật của 
Bát Nhã. 


Tu chứng Bát Nhã có ba giai đoạn: 
1. Gia hạnh Bát Nhã: Tăng gia công hạnh tu Bát Nhã. Nghĩa là sau khi 


hạ thủ công phu tu tập, hành giả phải tăng gia công hạnh, mới đặng 
Trí huệ Bát Nhã. 


2. Căn bản Bát Nhã: Tức là thể tánh Bát Nhã, tuy saùn có trong mỗi 
chúng sanh, nhưng phải nhờcó tu hành mới được hiển lộ. 


3. Hậu đắc Bát Nhã: Tức là diệu dụng Bát Nhã, do hành giả sau khi 
chứng đặng "căn bản Bát Nhã" rồi mới được diệu dụng này. 


BA LA MẬT ĐA: Trung Hoa dịch âm chữ Phạn "Paramita", có hai 
nghĩa: 1. Đáo bỉ ngạn:đến bờ bên kia. Trí huệ Bát Nhã có công năng 
đưa chúng sanh từ bờ mê muội triền phược của phàm phu bên này, 
qua đến bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là "Bát 
Nhã Ba La Mật Đa" 


2. Cứu cánh viên mãn: hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ Ấn Độ, phàm 
làm việc gì khi đã hoàn toàn viên mãn, thì gọi là "Ba La Mật Đa'. Trí 
huệ Bát Nhã là loại Trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là 

"Bát Nhã Ba La Mật Ða'". 

TÂM:Chữ"Tâm" có nhiều nghĩa: 

1. Tâm: Quảtim, như "tâm can tỳ phế thận"; 

2. Tâm: Chứa nhóm và sanh khởi, như "tập khởi tâm"; 

3. Tâm: Chứa nhóm, như "Tập tích tâm"; 


4. Tâm: Sanh diệt không gián đoạn, như "đẳng vô gián tâm"; 5. Tâm: 
Nhớnghĩ lo lường, như "tư lương tâm”; 


6. Tâm: Rõ ràng phân biệt, như "minh liễu phân biệt tâm"; 7. Vọng 
Tâm: Tâm hư vọng sanh diỆt ; 


8. Chơn Tâm: Tâm chơn thật, như "bản thể chơn tâm"; 


9. Tâm: Toát yếu hay tinh yếu, như chữ "trọng tâm". 


Tóm lại, chữ"tâm" tuỳ ở trong đề mục kinh này, thì nên dùng nghĩa 
"tỉnh yế", "toát yếu" hay "trong tâm" mới là chính xác. Vì Phật nói 
kinh Đại Bát Nhã đến 600 quyển, trải qua thời gian 22 năm mới rồi 
(nhịthập nhị niên Bát Nhã đàm); kinh này (chỉ có 260 chữ) là trong 
tâm hoặc toát yếu hay tỉnh yếu của kinh Đại Bát Nhã, nên gọi là "Ma 
Ha Bát Nhã Ba La MậtĐa tâm kinh". 


KINH: kinh điển hay giáo lý, do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ "kinh" 
có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại cóp ba nghĩa như sau: 


1. Thường: Không thay đổi. Chơn lý của Phật không thay đổi, dù 
Phật quá khứ, hiện tại, vjlai cũng đều nói chơn lý như vậy. 

2. Dường canh:Đường chỉỈ xuôi trong tấm vải. Nhờ sợi chỉ xuôi, xâu 
kết các sợi chỉ ngang, để làm thành một tấm vải. Còn kinh là sự tổng 
hợp ghi chép các lời nói của Phật hoặc Thánh hiền. 

3. Hợp (khế):Kinh Phật hợp với "chơn lý của vũ trụ" và hợp với "căn 
cơ trìnhđộ của chúng sanh". Cũng một bộ kinh, mà tuỳ theo trình độ 
của mỗi người jẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ cao 
thấp không đồng, nhưng y theo kinh tu hành, đều được khỏi khổ 
sanh tử luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc 
điểm như vậy, nên gọi là "khế kinh". 


Tóm lại, "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh" là "Kinh toát yếu 
kinh Đại Bát Nhã". 


Nói về danh, Tướng, Thể, Dụng của kinh này: 
Danh: tên kinh này dùng pháp "Bát Nhã" làm tên 
Tướng: Kinh này lấy "Đại thừa" làm giáo tướng. 
Thể: Kinh này lấy "Thật tướng" làm thể 

Dụng: Kinh này lấy "độ thoát khổ ách" làm dụng 


Tôn chỉ: Kinh này lấy "quán chiếu" làm tôn chÏỈ 


Tên của dịch giả: Ngài Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang. 


TAM TẠNG PHÁP SƯ: Tam tạng là ba kho tàng: vì có công năng trùm 
chứa văn nghĩa của Phật pháp, nên gọi là "Tạng". 


1. Kinh tạng chép những lời Phật dạy hay những lời của các vị Bồ 
Tát nói ra. 


2. Luật tạng chép những giới và luật của 7 chúng (Tỳ kheo, Tỳ kheo 


Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức xoa và Ưu bà tắc, Ưu bà đi) 


3. Luận tạng chép những nghị luận chánh tà, phân biệt chơn vọng 
của các vị Bồ Tát và chưTổ. 

Thầy giảng Kinh thì gọi là "Pháp sư" 

Thầy giảng Luật thì gọi là "Luật sư" 

Thầy giảng Luận thì gọi là "Luận sư" 

Ngài Huyền trang thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả Kinh, Luật, 
Luận nên gọi Ngài là "Tam Tạng Pháp sư" (vị Pháp sư thông suốt ba 
tạng). 


HUYỀN TRANG: Ngài họ Trầøn tên Vĩ ở đất Yên sư, tỉnh Lạc Dương. 
Ngài rất thông minh, xuất gia khi 13 tuổi, học đủ kinh điển. Đến năm 
Trinh Quán thứ ba, Ngài phát tâm quaẤn Độ học Phật pháp đén 15 


năm, rất thông về "pháp tướng Duy thức học". Ngài học được 657 bộ 
kinh. Đến năm Trinh Quán thứ 


19, Ngài về Trung Hoa. Vua Đường Thái Tôn rất mừng, thỉnh Ngài ở 
lại chùa Hoàng Phước dịch kinh. 


Ngài dịch được 75 bộ, cộng là 1335 quyển. Ngài hưởng thọ 75 tuổi. 
Vua Cao Tôn dựng tháp Ngài thao kiều Ấn Độ tại chủa Từ Ân, công 
đức của Naài thật là vô tận. (xem bộ Huyền Trang do Võ đình Cường 
soạn, Hương Đạo xuất bản) 


Kinh này có năm nhà dịch từ chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, nhưng bản 
dịch của Ngài Huyền Trang truyền bá được thạnh hành hơn hết. 


PHẦN DUYÊN KHỞI 

CHÁNH VĂN 

Ngài Quán Tựtại Bồ Tát, sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, thấy 
năm uẩn đều "không" (Bát Nhã), nên không còn các khổ. 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn thứ nhứt, nói: Bồ Tát dùng Trí huệ Bát Nhã, thấy các pháp đều 


không (Bát Nhã) nên không còn các khổ. 


Tất cả chúng sanh vì mê bản thể chơn tâm thanh tịnh của mình, nên 
vọng hiện ra có thế giới và chúng sanh.cũng như ngưới mê ngủ 
chiêm bao, nên thấy có các cảnh vật. 


Chúng sanh chấp các cảnh vật đó là thật, nên khởi ra tham, sân, sỉ 
tạo đủ các nghiệp, rồi sanh tử luân hồi chịu đủ kiểu khổ sở. Cũng 

như người dương chiêm bao, vì chấp cảnh vật trrong chiêm bao là 
thật, nên sanh ra vui buồn đủ chuyện. 


Bồ Tát dùng Trí huệ Bát Nhã, thấy rõ các pháp (thế giới, chúng sanh) 
đều không, do vô minh vọng tưởng hiện ra, nên Bồ Tát không còn bị 

các khổ bởi vô minh vọng tưởng. Cũng nhưngười đã thức giấc chiêm 
bao, thấy rõ cá cảnh vật trong chiêm bao đều không có, nên không cò 
bị khổ vưi bởi cảnh chiêm bao. 


Tóm lại, chúng sanh vì chấp năm uẩn thật có, nên mới chịu các hkhổ 
sở. Bồ Tát dùng Trí huệ Bát Nhã thấy năm uẩn đều không, nên không 
còn bị các khổ. 


GIẢI DANH TỪ 


QUÁN TỰ TẠI BỔTÁT: NGÀI Huyền Trang Pháp sư dịch là "Quán Tự 
Tại Bồ Tát"; Cựu dịch: "Quán Thế 


Âm Bồ Tát" 


Quán Tự Tại, có hai nghĩa: 1. Quán rõ các pháp đều do tâm biến hiện, 
nên chúng sanh được quả tựtại, 2. Quán biết căn cơ của chúng sanh, 
nên sự giáo hoá được tự tại. 


BỔ TÁT: Trung Hoa dịch tắt chữ "Bồ Đề Tát Đoả". "Bồ Đề" dịch là 
"Giác"; "Tát đoả" dịch là "Hữu tình"; nghĩa là chúng hữu tình đã được 
giác ngộ. Có ba nghĩa: 


1. Phần tựlợi:Tức là "Hữu tình giác", nghĩa là chúng hữu tình đã giác 
ngộ,nhưng chưa được hoàn toàn như Phật. Vì cò vi tế sở tri ngu, nên 
giác mà còn hữu tình. 

2. Phần lợi tha: Tức là "Giác hữu tình"; nghĩa là phần minh đã giác 


ngộ, rồi giác ngộ cho chúng sanh. 


3. Phần tự lợi, tự tha: Tức là "Tự giac, giác tha"; nghĩa là trên cầu đạo 
Phật đểgiác ngộ cho mình, dưới giáo hoá chúng sanh. 


Nghĩa thứ nhứt, túc là "Trí", nghĩa thứ hai tức là "Bi", nghĩa thứ ba cả 
Bi và Trí. Bồ Tát "Bi, Trí" gồm đủ. "Lý, Sự" vô ngại, nên gọi là "Quán 
Tự Tại Bồ Tát". 


ĐI SÂU VÀO TRÍ HUỆ BÁT NHÃ:Tức là Bồ Tát đã thâm nhập Trí huệ 
Bát Nhã. 


NĂM UẨN ĐỀU KHÔNG: Hàng Nhị thừa phá cái chấp ngã; nhưng cò 
chấp pháp; nghĩa là thấy không có 


"ngã", nhưng còn năm uẩn. Hàng Đại thừa Bồ Tát, thì ngã pháp đều 
phá; nghĩa là ngã đã không mà năm uẩn cũng không. 


Năm uẩn là: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Ngài Huyền Trang dịch là 
"ngũ uẩn". Chữ"uẩn" là "chứa nhón"; nghĩa là năm món này tích tụ 
chứa nhóm làm thân và làm tâm. 


Cựu dịch là "ngũ ấm". Chữ "Ấm" là che đậy; nghĩa là năm món này 
che đậy chơn tâm thanh tịnh, như 


mây che mặt nhựt. 


Tóm lại, tất cẳsự vật trong vũ trụ, không ngoài thế giới và chúng 
sanh. Thế giới chúng sanh không ngoài Sắc (vật chất) và Tâm (tinh 
thần). 


Sắc tức là sắc uẩn: tâm tức là tâm uẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Bởi 
thế nên nói "năm uẩnđều không", tức là nói "thế giới và chúng sanh 
hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không". 


KHÔ: các khổ vô biên nhưng tóm lại có ba món khổ: khổ khổ, hoại 
khổ và hành khổ; hay tám món khổ là: sanh khổ, lão khổ, bịnh khổ, 
tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ,ngũ ấm xí thạnh khổ, cầu bất 
đắc khổ (xem Khổ đế trong quyển Tứ Diệu Đế, do hương Dạo xuất 
bản). 


PHẦN CHÁNH TÔN 
CHÁNH VĂN 
Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "Này Xá Lợi Tử ! năm uẩn (sắc, thọ, 


tưởng, hành, thức) chẳng khác với "không" (Bát Nhã), "không" chẳng 
khác với năm uẩn tức là "không" (Bát Nhã), "không" tức là năm uẩn. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Năm uẩn tức là: "không" (Bát Nhã), "không"tức là 
năm uẩn. 


Nói năm uẩn tức là nói tất cả các pháp. Tất cả các pháp có hai phần: 
Tánh và Tướng. Tánh của các pháp thì không có hình tướng. Kinh 
gopj là "không tướng" (thị chưphàp không tướng). Bởi "không tướng" 
nên không sai khác, không sanh diệt, không hư hoại v.v...cũng gọi là 
thật tướng, chơn tướng, chơn tánh, chơn không, chơn như hay chơn 
tâm v.v... 


Tướng của các pháp thì có hình tướng, như năm uẩn hay các pháp 
sai khác, có sanh diệt, hư dối không thật, rốt cuộc hoàn không. Kinh 
chép: "Ngũ uẩn giai không". 

Thí dụ nhưvòng, kiềng, xoa, xuyến là "tướng" của vàng; băng, tuyết, 
mù sương, nước đá là "tướng" 


của nước, đều có sanh diệt, hư giả không thật, rốt cuộc đều trở về 
không. Còn "tánh" của vàng hay 


"tánh" của nước thì không có các tướng:dài, ngắn, vuông, tròn v.v... 
(dụ cho không tướng). Vì "không tướng" nên không sanh diệt hư 
hoại; dụ như thật tướng, chơn tướng hay chơn không v.v...(Đây chỉ 
là thí dụ cho dễ hiểu, chứ không phải "vàng" hay "nước" là thật tướng 
hay chơn tướng v.v...). 


Đoạn kinh này có hai từng đạo lý, cạn và sâu khác nhau. Từng đạo lý 
thứ nhất, dùng hai chữ"chẳng khác": 

Năm uẩn "chẳng khác" với không 

Không "chẳng khác" với năm uẩn. 


Nghĩa là đem "năm uẩn" với "chơn không" để so sánh nhau: Lấy "năm 
uấn" so sánh với "chơn không" 


không khác; và lấy "chơn không" để so sánh với:năm uẩn"cũng không 
khác. Tuy không khác, nhưng có người hiểu: vẫn còn một bên "năm 
uẩn" và một bên "chơn không". Cũng như nói "sóng và nước không 
khác", nhưng vẫn còn chấp; sóng và nước hai thứ riềng biệt. 


Đến từng đạo lý thứ hai, có phần sâu hơn, lại dùng hai chữ "tức là": 
Năm uẩn "tức là" không 


Không "tức là" năm uẩn. 


Nghĩa là: "năm uẩn" tức là "chơn không", "chơn không" tức là "năm 
uẩn". Năm uẩn với chơn không, không còn hai phần riêng biệt nữa. 
Cũng như nói: sóng tức là nước, nước tức là sóng, không có riêng 
khác. 


Từng đạo lý thứnhứt nói: Năm uẩn "chẳng khác" với Không, Không 
"chẳng khác" với Năm uẩn, tức là nói: 

Tướng của các pháp "chẳng khác" với tánh của các pháp. Tánh của 
các pháp "chẳng khác" với Tướng của các pháp. Cũng như nói: Kẹo 
(tướng) "không khác" với đường (tánh); Đường "không khác" với kẹo. 


Từng đạo lý thứhai nói: Năm uẩn "tức là" Không. Không "tức là" Năm 
uẩn; tức là nói: Tướng của các pháp "tức là" Tánh của các pháp. Tánh 
của các pháp "tức là" Tướng của các pháp. Cũng như nói: Kẹo 
(tướng) "tức là" Đường (tánh);Đường "tức là" kẹo. 


Muốn rõ thêmđoạn kinh này, chúng tôi xin thí dụ như sau: Như 
người mê ngủ chiêm bao (dụchúng sanh mê muội) thấy các cảnh vật 
khô vui v.v...Vì mê mộng nên họ chấp các cảnh vật ấy là thật, rồi 
cũng vui buồn cười khóc v.v... 


Trái lại, người thức (dụ Bồ Tát tu Trí huệ Bát Nhã) thấy các cảnh 
chiêm bao kia đều không (ngũuẩn giai không) nên không bị cãnh 
chiêm bao làm cho họ khổ sở (độ nhứt thế khổách). 


Người thức kia (dụ Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát) biết rằng: Vì tâm 
chiêm bao hiện ra các cảnh chiêm bao, nên nói: 


"Cảnh chiêm bao (sắc) "không khác" với tâm chiêm bao (không), Tâm 


chiêm bao "không khác" với cảnh chiêm bao; cảnh chiêm bao "tức là" 
Tâm chiêm bao, Tâm chiêm bao "tức là" cảnh chiêm bao. 


Lên một từng nữa, Phật day: 


Chúng sanh vì mê bản thể chơn tâm thanh tịnh của mình (chơn 
không) nân vọng hiện ra thế giới và chúng sanh, tức là cảnh giới của 
chúng ta sống đây (trong kinh cũng gọi là cảnh đại mộng). Rồi chúng 
sanh vọng chấp cho là cảnh thật, nên cũng mừng giận khổ vui 
v.v...cũng như người chiêm bao (tiểu mộng) không khác, nên gọi là 
"mộng tưởng diên đảo). 


Bồ Tát đã giác ngộ (như người thức tỉnh) dùng Trí huệ Bát Nhã (như 


trí của người thức) thấy cảnh giới của chúng ta đang sống đây là 
cảnh đại mộng, đều do tâm hiện ra, nên Bồ Tát dạy: "các pháp đều 
không" (ngũ uẩn giai không), do tâm hiện ra, nên các pháp chẳng 
khác với tâm (không), tâm chẳng khác với các pháp; các pháp tức là 
tâm, tâm tức là các pháp". 


Tóm lại, đồng một bản thể chơn tâm thanh tịnh không khác, nhưng 
chúng sanh vì vô minh vọng tưởng điên đảo, nên thấy có năm uẩn 
hay thế giới chúng sanh, rồi theo cảnh đại mộng này mà thọ khổ. 
Trái lại, BồTát đã giác ngộ (người đã thức giấc đại mộng) dùng Trí 
huệ Bát Nhã thấy cẳnhđại mộng này (5 uẩn hay các pháp) đều không, 
chỉ do tâm hiện ra, nên không còn bị các khổ của cảnh đại mộng nữa 
(độ nhứt thế khổ ách). 

Vì chúng sanh mê, từ "tánh không" hiện ra "có sắc", nên nói:"sắc, 
chẳng khác với không", nên nói: " 

không, chẳng khác sắc", hay không tức là "sắc" 

GIẢI DANH TỪ 


XÁ LỢI TỬ: Gó nhà dịch "Xá Lợi Phất" hay "Xá Lợi Phất Đa La". 
Chữ phất" đồng nghĩa với chữ 


"Tử'(con). Ông Xá Lợi Tử là bựcđại đệ tử của Phật, Trí huệ thứ nhứt. 


Bà mẹ ông tên Xá Lợi, thông minh xuất chúng, biện luận nổi danh 
trong xứ, nhứt là trong khi có mang ông. 


Theo phong tụcẤn Độ, thường lấy tên mẹ đặt tên con, nên gọi ông là 
Xá Lợi Tử (hay Phất); nghĩa là con bà Xá Lợi. 

Theo bản dịch của Ngài Thi Hộ chép: "Trong khi Đức ThếTôn ở non 
Linh Thứu nhập định Thậm thâm quang minh, nói chánh pháp Tam 
ma đề, thì ông Xá Lợi Phất bạch với Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát rắng: 


"Nếu có người muốn tu pháp môn thậm thâm Bát Nhã, thì phải tu 
như thế nào? Nhơn đó ngài Quán Tự 


Tại gọi ông Xá Lợi Phất mà giẳng nói kinh này". 


SẮC, tức là "sắc uẩn": Các vật chất chứa nhóm lại thành ra những 
hình tướng, nhưthân thể và cảnh vật, gọi là "sắc uẩấn". 


Sắc uẩn gồm 11 món: Năm căn và sáu trần. 


Năm căn là: 


1. Nhãn căn: Con mắt 


2. Nhỉ căn: Lỗtai 

3. Tỹ căn: Lỗmũi 

4. Thiệt căn: Cái lưỡi 

5. Thân căn: thân thể 

Sáu trần là: 

1. Sắc trần: Cảng bị thấy của mắt 

2. Thanh trần: Tiếng bị nghe của tai 

3. Hương trần: Mùi bị ngửi của mũi 

4. VỊ trần: VỊbj nếm của lưỡi 

5. Xúc trần: Cảnh bị xúc của thân 

6. Pháp trần: Cảnh bị biết của ý thức; tức là "vô biểu sắc". Sắc này 
không tiêu biểu ra ngoài, nhưng đối với nội tâm (ý thức) chúng ta có 
thể thấy rõ ràng. 

THỌ, tức là "thọ uẩn". Thọ là lãnh thọ. Sau khi tiếp xúc với cảnh rồi, 
sanh lãnh thọ. Sự lãnh thọ có năm: 1. Thọ khổ, 2. Thô vui, 3. Thọ 
buồn, 4. Thọ mừng, 5. Thọ không vui buồn. 

TƯỞNG, tức là "Tưởng uẩn". Tưởng là tưởng nhớ hình tượng của các 
cảnh. Do sau khi tiếp xúc và lãnh thọ các cảnh khô vui rồi, sanh ra 
tưởng nhớ. 


HÀNH, tức là "Hành uẩn". Hành là sự thay đổi biến chuyển của tâm 
niệm. Trong 51 món Tâm sở, trừ 


Thọ và Tưởng ra, còn 49 món Tâm sở và 24 món Tâm Bất tương 
ưng,đều thuộc về Hành uẩn. 


THỨC, thức là "Thức uẩn". Thức nghĩa là hiểu biết phân biệt; có khả 
năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. Thức, chia ra làm 
tám loại: 


1. Nhãn thức: Cái biết của mắt, phân biệt các cảnh sắc. 


2. Nhĩ thức: Cái biết của tai, phân biệt các tiếng tăm. 


3. Tỹ thức: Cái biết của mũi, phân biệt các mùi. 

4. Thiệt thức: Cái biết của lưỡi, phân biệt các vị trần. 

5. Thân thức: Cái biết của thân, phân biệt xúc trần. 

6. Ý thức: Cái biết của ý, phân biệt các pháp trần (cảnh nội tâm). 
7. Mạt na thức: Gái biết thứ 7, chấp thức thứ 8 làm ngã. 
8. A lại da thức: Cái biết thứ 8, chứa chủng tử các pháp 
Vật chất Sắc Sắc pháp II 

Thọ Tâm sở 51 món 91 pháp 

5 UẨN Tưởng Tâm bất hữu vi 

Tỉnh thần Hành tương ưng 24 

Thức Tâm Vương 8 


KHÔNG, tức đoạn sau nói "Không tướng". Cái "không" đây, không 
phải hưkhông, ngoan không hay cái 


"không" đối với cái có; cũng không phải thủ tiêu hết các vật hữu hình 
mà nói là không; và cũng không phải cái"không" của Tiểu thừa (Thiên 
không). 

Cái "không" đây, tức là bản tánh thanh tịnh không có các hình tướng, 
nên gọi là "không tướng" (tướng không). Vì nó không sanh diệt, 
không hư dối, nên cũng gọi là "chơn không" hay thật tướng, chơn 
tướng, chơn tánh, chơn tâm, chơn như v.v... 


Tóm lại, kinh này nói "năm uẩn" tức là bên Duy thức nói "94 pháp 
hữu vi". Kinh này nói "không" hay 


"không tướng", tức là bên Duy thức nói "sáu pháp vô vi'. 


Kinh này nói: "Sắc chẳng khác với không" hay nói: "Sắc tức là không", 
là nói "Pháp hữu vi tức là pháp vô vi'. 


CHÁNH VĂN 


Này Xá Lơ Tử ! "Tướng không" (Bát Nhã) của các pháp đây, nó không 
sanh không diệt, không nhơ 


không sạch, không thêm không bớt. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói: Tánh (Bát Nhã) của các pháp, không sanh không 
diệt, không cấu tịnh v.v... 


Đoạn thứ nhứt nói:" Năm uẩn đều không", đoạn thứ hai nói:" Sắc 
chẳng khác với không", hay " sắc tức là không v.v...", đoạn này nói:? 
tướng không của các pháp"; chữ "Không" ở trong ba đoạn này đều chỉ 
cho "Trí huệ Bát Nhã", tức là "Tánh" của các pháp. 


"Tánh" của các pháp không có hình tướng: không có tướng sanh, 
không có tướng diệt, không có tướng cấu nhiễm của phàm phu, 
không có tướng thanh tịnh của chư Phật. Khi ngộ nó không thêm, lúc 
mê nó cũng không bớt. Bởi thế nên cũng gọi là "không tướng" (tướng 
không), chơn tướng, thật tướng, chơn tánh, chơn tâm, chơn như, 
chơn không hay thật tướng Bát Nhã v.v... 


Tóm lại, "Tánh" của các pháp là "chơn tâm thanh tịnh sáng suốt", 
không có các hình tướng, nên gọi là 


"không tướng" hay "Bát Nhã chơn không". 
GIẢI DANH TỪ 


Pháp: Chỉ chung cho tất cả sự vật: tỉnh thần, vật chất, hữu hình vô 
hình, hữu vi vô vi, thánh phàm v.v...Chẳng những bàn ghế v.v...là 
"pháp", cho đến hư không cũng là "pháp". Bóng trong gương, trăng 
dưới nước là "pháp", mà lông rùa, sừng thỏ cũng là "pháp", cho đến 
tư tưởng tâm niệm cũng là 


"pháp". Phàm những cái gì, tự nó giữ được cái bản chất của nó làm 
cho người biết được nó là cái gì, thì đều gọi là "pháp". 

Tóm lại, nói rộng là "tất cả pháp", nói hẹp là "năm uẩn?. Nói "năm 
uẩn là chơn không" tức là nói "các pháp là chơn không". Chính ở nơi 
các pháp mà nhận tướng "chơn không", chẳng phải ngoài các pháp, 
riêng có một tướng chơn không". 


CHÁNH VĂN 


Bởi thế nên, trong "Tướng không" (Bát Nhã) không có 5 uẩn là: sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; không có 6 căn là: nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, 
ý; không có 6 trần là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có 6 


thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói: Trong "Tướng không" (Bát Nhã) không có các 
pháp thế gian. 


Vì "Tướng không" của các pháp (Bát Nhã) không sanh diệt, không cấu 
tịnh, không tăng giảm v.v...nên trong "Tướng không" (Bát Nhã) không 
có 5 uẩn, mười hai xứ (6 căn, 6 trần), mười tám giới (6 căn, 6 


trần, 6 thức) . cũng như trên màn bạc (dụ Tướng không) không có 
các hình ảnh. 


Thật ra, nói "năm uẩn" tức là gồm cả mười hai xứ và mười tám giới; 
trái lại, nói "mười hai xứ", cũng gồm cả năm uẩn và mười tám giới; 
hay nói "mười tám giới" cũng gồm cả mười hai xứ và năm uẩn. 


Sở dĩ phân chia riêng khác như vậy, là vì Phật phá sự chấp ngã của 
chúng sanh: Người chấp nặng về 


phần tinh thần (tâm) là Ngã, thì Phật nói "năm uẩn", chia chẻ tỉnh 
thần (tâm) ra làm bốn phần là: thọ, tưởng, hành và thức để phá 
chấp. Còn "Sắc" không cần chia chẻ. 


Người chấp nặng về phần vật chất (chấp thân) là Ngã, thì Phật nói 
"mười hai xứ", chia chẻ sắc ra làm 12 phần là 6 căn và 6 trần, để phá 
chấp. 

Người chấp cảtinh thần (tâm) và vật chất (sắc) làm Ngã, thì Phật nói 
"mười tám giới" chia chẻ cả tỉnh thần và vật chất ra làm 18 phần là 6 
căn, 6 trần và 6 thức để phá chấp. 


Tóm lại, trong Bát Nhã (Tướng không) không có các pháp của thế 
gian là năm uẩn, sáu căn, sáu trần và sáu thức. 


GIẢI DANH TỪ 


NĂM UẨN: (xem phần "giải danh từ" của đoạn thứ nhứt, về câu "năm 
uẩn đều không"). 


SÁU CĂN: (xem phần "siải danh từ" của đoạn thứ hai, về câu "sắc tức 
là sắc uẩn"). 


SÁU TRẦN: (xem phần "giải danh từ" của đoạn thứ hai, về câu "sắc 
tức là sắc uẩn"). 


SÁU THỨC: (xem phần "siải danh từ" của đoạn thứ hai, về chữ "Thức 
tức là thức uẩn). 


CHÁNH VĂN 


41! 


Không có mười hai nhơn duyên, nghĩa là không có "vô minh", và cũng 
không có "hết vô minh", cho đến không có "lão tử" và cũng không có 
"hết lão tử'. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói:Trong "Tướng không (Bát Nhã) không có 12 nhơn 
duyên là pháp tu xuất thế gian của Thánh Duyên giác. 


Trong Bát Nhã chơn không, cũng không có 12 nhơn duyên: Về phần 
lưu chuyển là Vô minh duyên Hành, cho đến duyên Lão tử. Và về 
phần hoàn diệt là Vô minh diệt thì Hành diệt, cho đến Lão tử diệt. 


Bực Thánh Duyên giác, nhờ quán sự lưu chuyển của 12 nhơn duyên, 
mà thấu rõ được nguồn gốc của sanh tử luân hồi; và cũng nhờ quán 
sự hoàn diệt của 12 nhơn duyên mà được ngộ đạo. 


Quán sự"Lưu chuyển" của 12 nhơn duyên như thế nào, mà thấy rõ 
được nguồn gốc của sanh tử luân hồi? Hành giả quán 12 nhơn duyên 
xoay vần tiếp nối lẫn nhau, như sợi dây chuyền có 12 khoen: khoen 
này chuyền khoen kia, khoen kia chuyền khoen nọ, như cái vòng tròn 
không mối. 


Chúng sanh vìđời trước mê lầm (quá khứ căn bản vô minh) nên tạo 
ra các nghiệp (hành). Hai món này (vô minh và hành) làm nhơn quá 
khứ. 


Sau khi chết bịnghiệp lực dẫn dắt tinh thần (thức) đi thọ thân (danh, 
sắc). Khi thành thân, tất nhiên có 6 căn (nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt v.v..) là 


chỗ của 6 trần phẳn ảnh vào (lục nhập). Khi có 6 căn tiếp xúc (xúc) 
với 6 trần, rồi sinh ra lãnh thọ (thọ)sự khổ và vui. Năm món này 
(thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ) là quả hiện tại. 


Khi thọ quảhiện tại, trở lại tạo nhơn nữa là ưa thích (ái), tìm cầu 
(thủ), làm sao cho có (hữu). Ba món này (ái, thủ, hữu) làm nhơn hiện 
tại (tức là chi mạt vô minh). 


Do ưa thích tìm cầu cho được, nên tạo nghiệp để thọ sanh thân sau 
(sanh). Khi đã có thân (tất nhiên phải có thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thọ) thì phải già và chết (lão, tử). Ba món này (sanh, lão, tử) là 
quả vị lai. 


Trong khi thọquả vị lai, rồi trở lại tạo nhơn nữa (ái, thủ, hữu) để thọ 
quả vị lai lần nữa, cho đến vô cùng tận. 


(xem biểuđồ) 


Quả hiện tại 

(thức, danh sắc, lục nhập, xúc,thọ) 
Quả vịilai 

(sanh, lão,tử) 


Quán về sự"Hoàn diệt" của 12 nhơn duyên:Sau khi hành giả quán sát 
nguồn gốc của sanh tử luân hồi là do 12 nhơn duyên, nhưng trọng 
tâm là vô minh. Hành giả muốn dứt sanh tử luân hồi, tức nhiên phải 
diệt trừ vô minh. Nếu vô minh bị diệt trừthì hành diệt, cho đến lão 
tử diệt. 


Vô minh có 2 loại: căn bản vô minh, tức là vô minh quá khứ (vô 
minh, hành), và chỉ mạt vô minh, tức là vô minh hiện tại (ái, thủ, 
hữu). Vô minh quá khứ rất khó diệt trừ.Hành giả chỉ có thể diệt trừ 
vô minh hiện tại là ái, thủ, hữu. Nếu ái, thủ, hữu diệt rồi, thì sanh và 
lão tử không còn. Không còn sanh và lão tử, thì làm gì có sanh tử 
luân hồi (xem Phật học Phổ thông khoá thứ tư, giải thích rất rõ). 


Tóm lại, trong Bát Nhã (Tướng không, hay chơn như, chơn tâm v.v...) 
không có pháp tu xuất thếgian của Thánh Duyên giác là 12 nhơn 
duyên, cả lưu chuyển và hoàn diệt. 


GIẢI DANH TỪ 


VÔ MINH: Không sáng suốt, tức là si mê làm lạc. Nói chung là mười 


món căn bản phiền não và 20 

món tuỳ phiền não . 

HÀNH: Hànhđộng, tạo tác các nghiệp. 

THỨC: thần thức, tức là phần tinh thần trong con người. 

DANH SẮC: Danh là chỉ cho Tâm, về phần tinh thần chỉ có cái tên; 
còn Sắc là sắc thân về phần vật chất. Đây là chỉ cho trạng thái khi 
mới thọ thân, tinh thần và vật chất mới vừa phối hợp, chưa có mắt, 


tai, mũi, lưỡi v.v... 


LỤC NHẬP: Sáu chỗ vào. Khi thân thể đã đủ 6 căn (nhãn, nhĩ, tỹ, 
thiệt, thân, ý) là chỗ của 6 trần cảnh phản ảnh vào. 


XÚC: Khi đã có 6 căn, bắt đầu tiếp xúc với 6 trần. 


THỌ: Sau khi tiếp xúc với 6 trần cảnh rồi lãnh thọ các cảnh. 


ÁI: Sau khi lãnh thọ trần cảnh rồi sanh tâm ưa thích. 
THỦ: Cầu thủ.Sau khi ưa thích rồi tìm cầu và nắm giữ. 
HỮU: Có. Sau khi cầu thủ rồi gây tạo thế nào cho có. 


SANH: Vì đã tạo nhơn là ưa thích, cầu thủ gây tạo cho có, tức là tạo 
nghiệp, nên phải thọ quảlà sanh đời sau. 


LÃO TỬ: Sau khi sanh ra đã có thân, tất nhiên phải bị già rồi chết. 


CHÁNH VĂN 

Không có Tứ đếlà:khổ, tập, diệt, đạo; cũng không có "Trí" tu chứng và 
đạo quả đếchứng (đắc). Tóm lại, trong "Tướng không" (Bát Nhã) 
không có "đặng" cái gì cả. 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói:Trong "Tướng không" (Bát Nhã) không có các pháp 
xuết thế gian nhưTứ đế, Lục độ 


V.V.... 


Trong đoạn kinh này, chia làm ba phần: 


1. Trong Bát Nhã chơn không, không có Tứ diệu đế là pháp tu của 
bốn quả Thánh Thỉnh văn 2. Trong Bát Nhã chơn không, cũng không 
có "Trí", là người tu chứng và "Đắc", là đạo quả để chứng. 


Trong phần này lại có 2 nghĩa: 


a. Nói chung, từ trước đến đây, theo văn kinh thì chỉ phá riêng về 
"pháp chấp"; nghĩa trong Bát Nhã chơn không, không có pháp ngụ 
uẩn, pháp Tứ đế, pháp Thập nhị nhân duyên v.v...Đến đây, mới phá 
chung cả ngã chấp và pháp chấp; nghĩa là trong Bát Nhã chơn không, 
không có người tu (ngã) và chứng (pháp); nói chung cảpháp Lục độ 
và quả Phật. 


b. Nói riêng, câu "không có trí và cũng không có chứng", có thể chỉ 
riêng cho pháp Lục độ. Vì từ trước đã nói "Trong Bát Nhã chơn 
không, không có pháp Tứ đếcủa Thiỉnh văn, pháp Thập nhị nhơn 
duyên của Duyên giác"; đến đoạn văn này tất nhiên, "Trong Bát Nhã 
chơn không, cũng không có pháp Lục độ 


của BồTát". 


3. Tóm lại, trong Bát Nhã chơn không, không có "Đặng" cái gì cả. 
Đoạn này cũng có 2 nghĩa: a. Nói chung, trong Bát Nhã chơn không, 
không có các pháp thế gian là năm uẩn mười hai xứ,mười tám giới 
và cũng không có các pháp xuất thế gian là Tứ đế, Thập nhị nhơn 
duyên, Lục độ, rốt sau là quả Phật. Nói tóm lại, là "không có đặng cái 
gì cả”. 


b. Nói riêng, câu "không có đặng cái gì cả", có thể chỉ riêng cho đạo 
quả Bồ ĐềNiết bàn của Phật. Vì từ 


trước đã nói: Trong Bát Nhã chơn không, không có pháp tu của Tam 
thừa là Tiểu thừa (Thinh văn), Trung thừa (Duyên giác) và Thượng 
thừa (Bồ Tát); đến đoạn văn này tất nhiên trong Bát Nhã chơn không, 
cũng không có Tối thượng thừa là quả vị Phật. Vì từ trước đã nói: 
Trong Bát Nhã chơn không, không có pháp tu của Tam thừa là Tiểu 
thừa (Thinh văn), Trung thừa (Duyên giác) và Thượng thừa (Bồ Tát); 
đến đoạn văn này tất nhiên trong Bát Nhã chơn không, cũng không có 
Tối thượng thừa là quả vị Phật. 


Tóm lại, trong "Tướng không" hay trong "Bát Nhã" không có Tứ thánh 
(Thinh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật) và Lục phàm (Thiên, nhơn, A 
tu la, Địa ngục, NÑgạquÏ và Súc sanh) hay nói một cánh khác là: 


"không có pháp gì cả". 
GIẢI DANH TỪ 


TỨ ĐẾ, Tức là Tứ Diệu Đế: Bốn sự thật, chắc chắn, muôn đời không 
thay đổi. 


KHÔ, Tức Khổ đế; chơn lý chắc chắn trình bày rõ ràng cho chúng ta 
thấy tất cả những nỗi đau khổ 


trên thế gian này, mà mỗi chúng ta đều phải chịu, như ba khổ: 1. Khổ 
trên cái khổ (khổ khổ), 2. Khổ 


vì hư hoại (hoịa khổ), 3. Khổ vì thay đổi biến chuyển (hành khổ). Và 
tám khổ: 1. Sanh khổ, 2. Bịnh khổ, 3. Già khổ, 4. Chết khổ, 5.Đang 
thương nhau bị xa lìa là khổ, 6. Đang thù oán giận hờn lại gặp nhau 
là khổ, 7. Mong cầu không được là khổ (thất vọng), 8. Năm ấm quá 
thạnh là khổ (xem quyển Tứ 


Diệu Đế!). 


TẬP, tức là Tậpđế: chơn lý chắc thật trình bày nguyên nhơn của bể 
khổ trần gian là lý do vìđâu mà có những nỗi khổ này. Khổ đế như là 
bản kê hiện trạng của bịnh; còn Tậpđế như là bản nói rõ nguyên 
nhơn của chứng bịnh, lý do vì sao bịnh. 


Tập là nhóm chứa; nghĩa là nhóm chứa các phiền não mê lầm. Phiền 
não rất nhiều, nói rộng thì đến 84000 món, nói hẹp thì có 10 món 
căn bản phiền não và 20 món chi mạc phiền não (xem quyển Tứ 


Diệu Đế, giải rõ). 


DIỆT, tức là Diệt đế hay Niết bàn. Kinh chép: "Các phiền não diệt gọi 
la Niết bàn. Xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là Niết bàn". Niết bàn có 
nhiều loại: 


1. Hữu Dư Y Niết bàn: Từ quả thánh thứ nhứt cho đến quả thánh thứ 
ba của Tiểu thừa tuy đã chứng Niết bàn, nhưng cái dư báo hãy còn. 


2. Vô Dư Y Niết bàn: Đến quả thánh thứ tư, là A La Hán thì các phiền 
não nghiệp báo không còn, hoàn toàn chứng được quả Niết bàn. 


3. Vô Trụ XứNiết bàn: Đây là quả Niết bàn của Bồ Tát. Bồ Tát đã tự 
tại giải thoát, nên chỗnào cũng là cảnh Niết bàn của quí Ngài (xem 
quyển Tứ Diệu Đế). 


ĐẠO, tức là Đạođế: phương pháp tu chơn chánh, chắc chắn để đến 
đạo quả Niết bàn. Phương pháp có 37 phẩm, chia làm 7 loại: 


1. Tứ niệm xứ2. Tứ chánh cần 

3. Tứ như ý túc 4. Ngũ căn 

5. Ngũ lực 6. Thất Bồ Đề 

7. Bát ChánhĐạo (xem quyển Tứ Diệu Đế). 

CHÁNH VĂN 

Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) mà xa lìa 
được các cảnh mộng tườngđiên đảo nên tâm không còn ngăn ngại, lo 
sợ và chứng rốt ráo Niết bàn. 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói: Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã mà xa lìa được 
các cảnh sợ hãi của mộng tưởng điên đảo và chứng rốt ráo Niết bàn. 
Vì trong Trí huệ Bát Nhã không có "Đặng" cái gì cả nên Bồ Tát mới y 
theo Trí huệBát Nhã (Tướng không) mà xa lìa các điên đảo sợ hãi 
trong cảnh sanh tử đại mộng và chứng đặng rốt ráo quả Niết bàn. 
Đoạn này đồng nghĩa với bài tụng thứ 29, trong quyển Duy thức Tam 
thập tụng Nguyên văn bài tụng (dịch âm) 


Vô đắc bất tưngh] 

Thị xuất thếgian trí 

Xả nhị thô trọng cố 

Tiện chứng đắc chuyển y. 

Nghĩa là: cảnh giới "vô đắc" (không đặng) không thể nghĩ bàn. Vì 
cảnh giới này là trí xuất thế gian, đã bỏ hai món Thô trọng (phiền 
não chướng và Sở tri chướng) và chứng đặng hai món Bồ Đề Niết 
bàn. 


Mới đọc quađoạn văn này và doạn văn tiếp sau, chúng ta thấy hình 
như mâu thuẩn với đoạn văn trên. 


Vì trong đoạn văn trên nói: "trong Bát Nhã chơn không, không cóđặng 
cái gì cả"; còn đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau đây lại nói: "Bồ Tát 


nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã mà chứng đặng rốt ráo Niết bàn. 


ChưPhật cũng nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã mà đặng đạo Vô thượng 
Bồ Đề ". 


Nhưng xét kỹthì không phải mâu thuẩn. Vì "không có đặng cái gì cả", 
nên mới đặng tất cả. Cũng như 


cái gương hay màn bạc, nhờ không giữ chặt một hình ảnh gì cả,nên 
các hình ảnh mới hiện đủ cả. 


Cũng thế, trong Bát Nhã chơn không, vì không có một hình ảnh gì cả, 
nên tuỳ tịnh duyên hiện ra bốn quả thánh; tuỳ nhiểm duyên hiện ra 
sáu quả phàm, không thiếu một pháp nào cả. 


Tất cả chúng sanh, vì mê muội tánh Bát Nhã, nên trong chỗ không có 
cảnh vật mà tự thấy có đủcác cảnh vật, nào thế giới chúng sanh và 
sanh tử luân hồi v.v...Cũng như người ngủ chiêm bao, trong chỗ 


không có cảnh vật, mà hiện ra đủ các cảnh vật vui, buồn v.v...nên gọi 
là "mộng tưởng điên đảo". Rồi người chiêm bao kia, tâm bị cảnh vật 
trong chiêm bao chỉ phối, làm cho họ phải buồn rầu lo sợ, lắm điều 
chướng ngại. 


Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã (Tướng không), thấy ngã, 
pháp đều không, năm uẩn chẳng có, thế giới và chúng sanh không 
còn, nên tâm không còn bị cảnh vật làm chướng ngiạ hay chỉ phối 
nữa, và không còn buồn lo sợ hãi. Cũng như người thức giấc chiêm 
bao, vì thấy cảnh chiêm bao là không, nên tâm không còn bị cảnh vật 
trong chiêm bao làm chướng ngại chi phối; không còn bị buồn lo sợ 
hãi bởi cảnh chiêm bao. Bởi thế nên nói: "Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ 
Bát Nhã, nên xa lìa các mộng tưởng điên đảo, tâm không còn bị 
chướng ngại và lo sợv.v..." 


Người đã hoàn toà thức giấc chiêm bao, thì người ấy được an vui với 
cảnh thức tĩnh, không còn một tí gì sợ hãi lo buồn, bởi cảnh mê 
mộng nữa. Cũng thế, Bồ Tát khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã, thì không 
còn bị cảnh thế gian đại mộng này làm cho tâm họ có một tí gì lo 
buồn sợ hãi nữa. Các Ngài hoàn toàn tự tại giải thoát và an vưi với 
cảnh Niết bàn tịch mịch, nên nói: "rốt ráo Niết bàn". 


Tóm lại, Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã, nên xa lìa các mộng 
tưởng điên đảo, không còn bịcác khổ 


sanh tử và được rốt ráo Niết bàn. 


GIẢI DANH TỪ 


NIẾT BÀN, hay Niết bàn Na hay Nê hoàn, là do dịch âm chữ Phạn 
"NIrvana" mà ra. Niết bàn có nhiều nghĩa: 


NIẾT (nir) là ra khỏi; Bàn (vana) là rừng mê. Niết bàn là ra khỏi rừng 
mê Niết là chẳng; bàn là dệt; nghĩa là chẳng đệt ra sanh tử luân hồi 
nữa. Chữ Bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại. 


Niết bàn còn rất nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa 
như sau: 1. Bất sanh: Nghĩa là không còn sanh ra các thứ mê lầm tội 
lỗi nữa. 


2. Giải thoát: Nghĩa là thoát ra ngoài sụ ràng buộc, không mắc vào 
các phiền não triền phược nữa. 


3. Tịch diệt: nghĩa là vắng lặng, dứt sạch. Vắng lặng, an lành, dứt 
ssạch tất cả nguồn gốc mê lầm. Vì Niết bàn có nhiều nghĩa như vậy, 
nên trong kinh thường để nguyên âm mà không có dịch nghĩa (xem 
quyển Tứ Diệu Đế). 


CHÁNH VĂN 


Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo Trí huệ Bát 
Nhã này (Tướng không) mà đặng đạo Vô thượng Bồ Đề. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói: Chư Phật nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã mà chứng 
đặng Bồ Đề. 


Tất cả chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, trong khi tu 
nhơn, các Ngài đều dùng Trí huệ 


Bát Nhã, chiếu phá sạch hết các mây mù vô minh phiền não từ vô thỉ 
đến nay; nào ngã chấp pháp chấp đều không còn. Lúc bấy giờ chơn 
tâm, Phật tánh hay thật tướng Bát Nhã hiện ra, các Ngài chứng đặng 
đạo Vô thượng Bồ Đề, cũng gọi là thành Phật. 


Tóm lại, tất cảnhững người tu hành, từ phàm phu (Thập tín) trải qua 
Tám Hiền (Thập trụ, Thập hạnh và Thập hồi hướng) đến Thập Thánh 


(Thập địa) rốt sau là quả Phật, không địa vịnàovà cũng không giờ 
phút nào, chẳng dùng Trí huệ Bát Nhã; nghĩa là nhờ Trí huệBát Nhã 
mà đặng thành tựu viên mãn. Bởi thế nên kinh chép: "Trí huệ là 
mẹsanh ra tất cả chư Phật ". 

GIẢI DANH TỪ 


BỔ ĐỀ: Bồ Đề là dịch âm chữ Phạn "Bodhi". Cựu dịch là "Đạo", nghĩa 
là thông suốt. Tân dịch là 


"Giác", có nghỉa là giác ngộ, mà giác ngộ tức là Phật (Phật dịch nghĩa 
là Giác) VÔ THƯỢNG BỒ ĐỄ: Tức là quả Phật Bồ Đề, không có quả 
Phật Bồ Đề nào trên nữa. 

Bồ Đề có nhiều từng bực: 

1. Sơ phát tâm Bồ Đề (người mới phát tâm Phật) 

2. Thinh văn Bồ Đề 

3. Duyên giác Bồ Đề 

4. Bồ Tát Bồ Đề 

5 Phật Bồ Đề(cũng gọi là Vô thượn Bồ Đề) 

CHÁNH VĂN 

Vì Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) hãy diệt trừ hết các khổ, chắc 
chắn như vậy không hư dối, nên gọi là Thần chú Bát Nhã Ba La Mật 
Đa, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại minh, chú Vô thượng và chú 
Vô đẳng đẳng. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn kinh này nói: Trí huệ Bát Nhã, có công năng diệt trừ các khổ, 
nên cũng gọi là Thần chú Bát Nhã v.v... 

Kinh này là kinh nhưng cũng là chú; vì người chí thành trì tụng, sẽ 
được linh nghiệm phi thường, tuỳ 


tâm mãn nguyện, cầu chỉ được nấy, mau lẹ phi thường, không khác 
gì thần chú, nên cũng gọi là 


"THần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa". 


Kinh này thần diệu không thể xét lường được. Người thọ trì đọc tụng 
kinh này sẽ được thành tựu công đức không thể nghĩ bàn và được 
đại giải thoát, nên gọi là "chúĐại thần". 

Kinh này có khẳnăng phá trừ gốc rễ của vô minh phiền não từ vô thỉ 
đến nay, và làm hiển lộPhật tánh sáng suốt, nên gọi là "chú Đại 
minh". 


Người trì kinh này sẽ đặng đạo Vô thượng Bồ Đề, nên cũng gọi là 
"chú Vô thượng". 


Người chí tâm trì tụng kinh này sẽ đặng Phật tánh bình đẳng như 
như bất động, và sẽ chứngđược quả 


Phật là quả cao tột, không quả vị nào sánh bằng, nên gọi là "chú Vô 
đẳng đẳng". 


Tóm lai, kinh này có công năng thần diệu phi thường, cũng như thần 


chú, có thể diệt trừ hết gốc rễ vô minh phiền não, làm cho hành giả 
hết khổ được đại giải thoát và minh tâm kiến tánh thành Phật, nên 


` 


gọi là "chú Bát Nhã" v.v... 

GIẢI DANH TỪ 

CHÚ: Tiếng Phạn gọi là "Đà La Ni"; Trung Hoa dịch là "chú"; tức là 
những bài kinh không có nghĩa, cũng gọi là "mật giáo". Hành giả chí 


thànhđọc tụng, sẽ được linh nghiệm như thần nên cũng gọi là 


"Thần chú" 


CHÁNH VĂN 


Ngài Quán TựTại Bồ Tát, liền nói thần chú Bát Nhã: "Yết đế yết đế, 
Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ 


Đề tát bà ha". 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn kinh này nói về Thần chú Bát Nhã. 

Tất cả kinhđiển của Phật có thể chia làm hai loại: Hiển giáo và Mật 


giáo. Nhưng kinh sách nào giảng dạy nghĩa lý và phương pháp tu 
hành rõ ràng, hành giả y theo đó thật hành, sẽ được thành công đắc 


quả, thì gọi là Hiển giáo. Trái lại, như các Thần chú, hành giả không 
cần biết nghĩa lý, chỈ chí tâm trì tụng, sẽ được linh nghiệm phi 
thường, cầu chi được nấy, tuỳ tâm mãn nguyện, thì gọi là "Mật giáo". 


Bát Nhã Tâm Kinh, đủ cả Hiển giáo và Mật giáo. Từ câu: "Quán Tự 
Tại Bồ Tát hành thâm v.v...cho đến câu: "tức thuyết chú viết", là 
thuộc về Hiển giáo. Từcâu: "Yết đế yết đế " cho đến câu "Bồ Đề tát bà 
ha", là thuộc về Mật giáo. 


Ngài Quán TựTại Bồ Tát, trước nói kinh Bát Nhã, giảng giải nghĩa lý 
rõ ràng để cho người tu hành y theo đó thật hành sẽ được trí tuệ Bát 
Nhã. 


Tiếp theo kinh, Ngài nói thần chú Bát Nhã, để cho người tu hành, chí 
thành trì tụng (không cần biết nghĩa) tâm họ sẽ được định. Nhờ có 
định mới phát sanh ra Trí huệ và sẽnhập được Thật Tướng Bát Nhã. 
Nghĩa là từ văn tự Bát Nhã tiến lên Quán chiếu Bát Nhã, rồi đến Thật 
Tường Bát Nhã. 

Về Thần chú, từxưa đến nay hầu hết chư Tổ, đều không dịch nghĩa. 
Bởi các lý do như sau: 1. Thần chú là mật ngữ (lời nói mật) của chư 
Phật, không phải chúng phàm phu có thể biếtđược. 

2. Thần chú là tên của các vị Thần, đọc đến thì chư Thần sẽ đến bảo 
hộ cho hành giả được toại nguyện 3. Thần chú cũng như các mật 
hiệu của nhà binh, hành giả chí tâm trì tụng, sẽ được hiệu nghiệm 
phi thường. 


4. Chữ"Chú" nghĩa là nguyện. Hành giả chí thành trì tụng, sẽ được 
tuỳ tâm mãnm nguyện. 


Tóm lại, Thần chú Bát Nhã thuộc về Mật giáo, có nhiều lý do không 
thể phiên dịch được. Người chí tâm trì tụng sẽ được lợi ích vô cùng 
vô tận. 

Dịch tại PHƯỚC HẬU Cổ tự TRÀ ÔN 

Dịch xong ngày 6 9 năm Ất Tỉ PLI 2509 

Nhằm ngày 30 10 1965 

PHỤ LỤC 

MỘT "SỰNGHIỆP" CỦA ĐỜI TÔI (1) 


IL, NGUYÊN NHÂN 


Hoài bảo một "GÁI MỘNG" trên 25 năm mới hoàn toàn thực hiện 
Trong lúc du học ở Xuân Kinh(1938), đến mùa hè năm 1941, tôi được 
dịp may dự thính lớp Giáo Lý của Đoàn Thanh Niên Dục Đức, trong 
một tháng (mỗi đêm giảng 2 giờ) , do Bác sĩ Lê Đình Thám đảm trách 
(lớp này hiện nay còn Thượng Toạ Thích Minh Châu vàĐÐạo hữu Võ 
Đình Cường v.v...) Tôi thích thú quá! Vì thấy bác sĩ đem phương 
pháp giảng giải của Tây phương mà giải thích, trình bày một triết lý 
cao siêu củaĐông phương. Sự phối hợp cả Âu và Á làm cho người 
nghe rất thích thú vì hiểuđược rằng triết lý cao siêu của Đông 
phương qua phương pháp trình bày rõ ràng rành mạch của Tây 
phương. 


Từ đó tôi hoài bảo một cái mộng: "làm sao, sau này mình sẽ đóng một 


cây thang giáo lý" (tức là bộ 
"Phật Học Phổ Thông", ngày hôm nay). 
II. SƯU TÂM TÀI LIỆU 


Từ đó, tôi bắtđầu gom góp sưu tầm các tài liệu. Đọc trong kinh, xem 
trong sách, hoặc nghe những bài giảng nào có thể làm tài liệu đóng 
cây thang giáo lý, thì tôi đều góp nhặt để dành cả: nhứt là tài liệu 
của bác sĩ Lê Đình Thám (pháp danh Tâm Minh) giẳng cho lớp Thanh 
Niên Đức Dục. 


II. THỜI GIAN TẬP SỰ 


Đến năm 1945, sau khi tốt nghiệp chương trình Phật pháp, tôi trở về 
Nam, mở trường dạy giáo lý tại chùa Phật Quang xứ Bang Chang, 
quận Trà Ôn. Số tăng, Ni đến học trên 30 vị (trong số này hiện nay 
còn lại, bên tăng, Thầy Thanh Từ v.v...bên Ni, ni cô Trí Định v.v..) 
Ngoài lớp giáo lý, chúng tôi còn mở các lớp học quốc ngữ mỗi buổi 
sáng, để dạy cho các em ởtrong làng, số học sinh gần 150 em; dạy 
lớp Bình Dân Học vụ (vần chữ O) để giúp cho đồng bào mù chữ 


trong những buổi tối; và mở trạm y tế giúp cho đồng bào bệnh hoạn 
trong làng. 


Muốn làm việc lớn, trước phải làm việc nhỏ, muốn đi xa trước phải 
từ nơi gần. Nhơn có lớp giáo lý, số 


học chúng trên 30 vị, tôi bắt đầu tập sự, đem thí nghiệm chương 
trình Phật học phổ thông (thang giáo lý) mà chúng tôi (cây đã ôm ấp 
cái mộng từlâu), để chờ cơ hội tốt, một hoàn cảnh rộng rãi hơn, sẽ 


đem ra thực hiện (thời gian tập sự, chờ đợi gần 8 năm trường). 


Trước nhất, tôi soạn từng dàn bài, rồi đem ra giảng dạy cho học 
chúng. Tôi bắt họ ký chú kỹlưỡng. 


Sau khi giảng xong, tôi bảo họ làm bài đem tôi sửa, rồi viết lại thành 
từng tập sách nhỏ để cho tín đồ 


mượn xem, như quyển Đạo Phật, tam qui, Ngũgiới, Tứ nhiếp pháp, 
Lục độ v.v... 


IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 


Đến năm 1952,đướng giao thông được dễ dàng, tôi được các bạn 
đồng song, Thượng toạ Thích Thiện hoà (Giám đốc Phật học Đường 
N.V.), Thượng toạ Thích Nhựt Liên (Tổng Thưký Giáo Hội Tăng Già 
Nam Việt) và Thượng Toạ Thích Quảng Minh (Hội trưởng Hội Phật 
học Nam Việt) đến thăm và mời tôi về sàigòn để chung lo Phật sự. 


Quí Thượng Tọa khuyên tôi rằng:" Cái đèn treo trên cao, thế nào yến 
sáng cũng chiếu xa hơn". 


Vì nguyện vọng hoằng dương chánh pháp, vì muốn thống nhất Phật 
sự và vì tình bạn xa cách nhau trên 8 năm trường muốn sum hiệp, 
nên tôi hoan hỉ nhận lời. Từ đây, tôi bắt đầu thu xếp mọi công việc, 
để chờ ngày lên đường. 


Đầu năm 1953, sau Tết Nguyên đán, ngày mồng 8 thánh Giêng,8 _ 
thầy trò chúng tôi quẩy hành lý lên đường ...Đến Sàigon vào chùa Ấn 
Quang, sau khi thu xếp chỗ ăn ở tạm xong, quí Thầy giao phó cho tôi 
hai gánh nặng, là "Giáo dục và Hoằng pháp" (vừa làm trưởng ban 
giáo dục GHTGNV kiêm Đốc giáo PHĐNV và vừa làm trưởng ban 
Hoằng pháp GHTGNV). Rồi quí thầy đua nhau xuất dương. 


Suốt một thời gian, trên 10 năm trường, đông sông tây đục, cả ngày 
chỉ lo dạy học, diễn giảng rồi huấn luyện cán bộ trụ trì và giẳng viên, 
hết khoá Hạ đến khoá Đông, con người tôi như con vụ. 


Mặc dù công việc quá bận rộn, nhưng cái chí nguyện "đóng cây thang 
giáo lý" đã ômấp từ lâu, tôi không hề xao lãng. Ban ngày dạy học, 
ban đêm soạn bài, dịch kinh. Hết giờ dạy cho Tăng, Ni ở các học 
đường, rồi đến dạy cho lớp Như Lai Sứgiả và Cư sĩ. Ngoài ra còn làm 
các Phật sự khác, việc Giáo hội, việc lễ lược, tổ chức, thù tạc 
v.v...Một ngày đêm, chúng tôi làm việc thẳng thét 4 buổi (sáng, chiều, 
tối và khuya). 


Mỗi tuần, tối thứ tư hoặc là tối thứ năm, tôi mở lớp dạy giáo lý tại 


chùa Ấn Quang (Phật họcđường NV) rồi đến chùa Phước Hoà (trụ sở 
của hội Phật học NV) để dạy Phật pháp cho quý Phật tử cư sĩ, tức là 
lớp "Phật học Phổ thông". Tôi bắt đầu thực hiện "cái mộng" này vào 
năm 1953. 


Soạn từng bài,đem ra dạy, rút kinh nghiệm rồi chúng tôi mới viết kỹ 
lại thành tập. Đúng 10 bài làm một khoá học. 


Mỗi năm chúng tôi mở 2 khóa hoặc 3 khóa (trừ 2 năm 1963 và 1964 
gặp lúc Pháp nạn nên không mởkhoá học Giáo lý được) . Ngoài 
chương trình Phật học Phổ thông, chúng tôi còn dạy Bản đồ tu Phật 
(Phật học cương yếu, 10 Tôn phái) và Duy Thức học v.v... 


Sau khi rút kinh nghiệm bản thân, từ phương pháp dạy (nghệ thuật 
trình bày) và bài vỡ được tu chỉnh rồi in thành tập, chúng tôi mở 
khoá huấn luyện cho các cán bộ Diễn giẳng, mỗi khoá 10 bài. Sau khi 
huấn luyện chu đáo, nắm chắc kết quả, chúng tôi mới cử quí vị giảng 
viên, đi giảng các Tỉnh Hội Phật học, mỗi nơi 10 đêm, rồi trở về thụ 
huấn 10 bài khác. Như thế, chúng tôi cử các vị đi mỗi năm ba kỳ, sau 
nhũng ngày nghỉ học tại Phật học đường NV (mỗi năm nghỉ học 3 kỳ, 
mỗi kỳ 1 tháng). 


Khoá giảng được kết quả tốt đẹp, thính giả mỗi ngày mỗi đông, nên 
giảng viên thêm hào hứng và rút tỉa nhiều kinh nghiệm. Nhờ thế, 
giảng viên tiến đến mức chuyên môn, cầmđược nghệ thuật diễn 
giảng, giảng rất hấp dẫn. Người nghe cũng thích thú ! Nhờthế, chúng 
tôi gây được phong trào học giáo lý từ Đô thành đến các tỉnh, trong 
mấy năm vừa qua ở miền Nam. 


Cứ theo cái đà này mà tiến, hết khoá thứ nhất đến khoá thứ hai, rồi 
tiếp đến khoá thứ ba và thứ tư 

v.v...Bắt đầu từ năm 1953 đến nay (1965) là 13 năm tôi đã hoàn 
thànhđược 12 nấc thang Giáo lý; nghĩa là 12 khoá "Phật học Phổ 
Thông". Nếu cộng với 5 năm hoài bảo cái mộng trên, và thời gian tập 
sự 8 năm, tất cả là 25 năm trọn. 


V. NỘI DUNG 


Trong thời gian trên, ngoài bộ "Phật học Phổ thông" 12 tập, chúng tôi 
còn soạn bộ"Bản đồ tu Phật " 10 


tập, "Duy thức học" 6 tập và các loại sách khác, như Bài học ngàn 
vàng v.v...tất cả là 10 loại, gần 80 


thứ. 


Nội dung bộ"Phật học Phổ thông", chia làm 12 khoá:Từ khoá I đến 
khoá IV, nói về"Ngũ thừa Phật giáo" và những vấn đề cần biết như 
nhơn quả luân hồi,Đạo Phật v.v...Khoá V, năm bài đầu nói về Lịch sử 
truyền bá của Phật giáo, từ Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam và 
các nước Phật giáo, ba bài tiếp nói về Đại cương Phật giáo (10 tôn 
phái), 2 bài sau nói về "Nhơn sanh và vũ trụ'là hai vấn đề rất quan 
trọng. Khoá thứ VI và VII là Đại cương kinh Lăng nghiêm, khoá thứ 
VII là kinh Viên giác, 2 bộ kinh này thuộc về tánh tôn và được ca 
tụng nhiều nhứt trong Thiền môn. Khoá thứ IX là Duy thức học (Luật 
Đại thừa Bá pháp, Bát thứ qui cũ, Duy thức Tam thập tụng, A Đà Na 
thức, và luận Nhơn Minh). Khoá thứ X và XI là luận Đại thừa khởi 
tín, một bộ luận có tiếng tăm trong Phật giáo. Duy thức học và luận 
Khởi tín, thuộc về Tướng Tôn. Thế là từ khoá I đến khóa XI, có thể 
giúp cho độc giả hiểu được căn bản giáo lý là Ngũ Thừa Phật giáo, 
Tánh Tôn và Tướng Tôn, cùng những vấn đề quan trọng trong Phật 
giáo. Đến khóa thứ XI là kinh Kim Cang Bát Nhã và Tâm kinh, thuộc 
về Tánh không tôn, đểgiúp cho hành giả muốn lên cao phải cởi mở rủ 
bỏ những gì nặng nề đã mang từlâu. 


Chúng tôi chia ra 12 khoá, từ thấp đến cao giúp cho qúi Phật tử dễ 
học; cũng như cây thang có 12 nấc để cho người dễ leo. 


VI. LỢI ÍCH: 

Bộ "Phật học Phổ thông" và các loại sách "Phật học tùng thư" của 
chúng tôi từ khi được phổ biến đến nay, đã đem lại các lợi ích như 
sau: 

1. Truyền bá giáo lý được sâu rộng trong quần chúng 

2. Giúp cho rất nhiều Phật tử hiểu biết Phật pháp để tu hành 

3. Giúp cho Tăng, Ni các Phật học viện mau hiểu giáo lý 


4. Giúp tài liệu cho quí Giảng sư và Giáo sư để giảng dạy giáo lý VI. 
NHỮNG YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC SÁNG TÁC VÀ 
PHIÊN DỊCH 


1. KHẢNĂNG 


Muốn làm công việc gì trước tiên cần phải có đủ "khả năng" về công 
việc ấy. Nhưngười muốn sáng tác và phiên dịch giáo lý, tất nhiên 
phải có đủ khả năng vềviệc này, phải có một học lực khác, cả nội 
điển lẫn ngoại điển,tương đương với công việc, mới có thể làm được. 


2. BỀN CHÍ 


"bến chí" là một yếu tố cần nhứt trong mọi công việc, nhứt là việc 
sáng tác và phiên dịch. Công việc này đòi hỏi rất nhiều sự ?cần cù,rị 
mỌ", ngồi cặm cụi suốt ngày đêm trên bàn viết, từ tháng này đến năm 
nọ. Người không bền chí, không thể đeo đuổi được lâu dài. Nếu chỉ 
do hứng thú nhứt thời, thì chỉ 


viết hoặc dịch được một vài quyển mà thôi. 

3. SỨC KHOẺ 

"Sức khoẻ" cũng là một yếu tố cần thiết trong mọi công việc. Nếu làm 
việc gì mà thiếu sức khoẻ thì khó thành công miễn mãn. Sức khoẻ 


kém, cố nhi6en thân thểmõi mệt, tinh thần bì quyện, không minh 
mẫn sáng suốt, không thề ngồi lâu, đểphiên dịch hoặc sáng tác. 


4. THÍCH THÚ 

Làm công việc gì, mặc dù có khả năng sức khoẻ và bền chí, nhưng 
nếu không thấy "thích thú" thì cũng khó mà thành tựu, nhứt là việc 
phiên dịch và sáng tác. Có cảm thấy thích thú, mới vượt qua được sự 
khó khăn cực khổ, mài miệt nơi bàn viết ngày đêm, không chán. 
Người sáng tác hoặc phiên dịch, khi thực hiện được một tác phẩm 
nào, tự cảm thấy vui mừng và thích thú, không khác gì anh nghèo cất 
được cái nhà mới. Phải có thích thú nhưthế, mới làm được việc này. 
5. TIÊU CHUẨN PHIÊN DỊCH VÀ SÁNG TÁC 


Người xưa nói: "Văn tức là người". Đúng như thế. Người tánh tình 
như thế nào, thì viết văn cũng như 


thế ấy. 


Viết văn hay diễn giảng ai cũng muốn cho nhiều người đọc và dễ 
hiểu. Nhưng trái lại, khi viết hay giảng, phần nhiều người muốn nói 
thật cao siêu khó khăn, làm cho ngườiđọc và nghe phải mệt trí ! 


như thế không khác gì người muốn đi tới mà hai chân lại bước lui. 
Thật ra, điều đó là do ảnh hưởng tánh tình, cũng khó mà thayđổi. 


Chúng tôi nhắm vào tiêu chuẩn: khoa học (rõ ràng thứ lớp), Đại 
chúng (Phổ thông, bình dân)và Dân tộc (sắc thái Việt nam), nên 
những kinh sách, mặc dù khó đến đâu, qua sựphiên dịch hoặc sáng 


tác của chúng tôi, cũng đều làm cho người đọc được để hiểu và rõ 
ràng. 


Theo sự kinh nghiệm của chúng tôi trên mười năm nay về việc trước 
tác và phiên dịch, nếu tác phẩm nào thiếu ba điểm trên (Khoa học, 
Đại chúng và Dân tộc) thì khó có thể phổbiến sâu rộng trong quảng 
đại quần chúng. 


6. TẠO HOÀN CẢNH THÍCH HỢP 


Hoàn cảnh là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự 
thành công hay thất bại. Chúng ta nên hay hư, hay hay dở, đa số đều 
do ảnh hưởng hoàn cảnh tốt hay xấu. Chúng tôi làm được một vài 
công tác về phiên dịch và sáng tác, là do chúng tôi tự tạo ra một hoàn 
cảnh thuận tiện, để nó thúc đẩy chúng tôitrên công việc này. 


Trước nhất, chúng tôi mở ra một lớp học giáo lý hằng tuần (bắt đầu 
năm 1953 đến nay, mỗi tuần vào tối thứ tư hoặc tối thứ năm), và 
soạn chương trình giáo lý từ sơ cấpđến cao đẳng. Mỗi tuần tôi soạn 
một bài giáo lý để dạy. Và tôi phải nghiên cứu cách dạy (nghệ thuật 
trình bày) mỗi bài phải dạy thế 


nào cho hấp dẫn, người học dễ thâu thập và thích thú. Vì thế mà 
người học mỗi ngày mỗi đông và bắt buộc tôi mỗi tuần phải soạn ra 
một bài để dạy. Một năm tôi mở day hai hoặc ba khoá (trước hạ, 
giữa hạ và sau hạ). Nhờ thế mà bài vở mỗi ngày thêm nhiều và 
nghệthuật giảng dạy mỗi ngày càng thêm điêu luyện 


Sau khi đã có saủn một số tài liệu về giáo lý, và nắm chắc kết quả về 
sự giảng dạy ở trong tay rồi, chúng tôi liền mở ra các lớp huấn luyện 
cán bộ: Giảng sư, Trụ trì và Như Lai Sứ giả để huấn luyện về 


chuyên môn của chúng tôi. 


Sau khi được huấn luyện thuần thục, nắm chắc sự thành công trong 
tay, các vị cán bộ được cử đi các Tỉnh hội Phật học mở khoá dạy giáo 
lý, mỗi nơi 10 đêm. Người học mỗi đêm càng đông. Người dạy mỗi 
ngày thêm hào hứng. Nhờ thế mà chúng tôi gây được phong trào học 
giáo lý trong các năm vừa qua ở 


miền Nam. Không sì thích thú bằng: bài mình soạn có người dạy, 
sách mình viết có người đọc. Hoàn cảnh này thúc đẩy chúng tôi phải 
cố gắng biên soạn, để cung ứng nhu cầu về giáo lý cho quí Phật tử 


bốn phương 


7. SÁNG KIẾN 


với "sáng kiến", công việc của chúng ta dù cũ cũng thành mới mẻ. 
Trong khi giảng dịch hay viết, nếu không có một đôi chút sáng kiến 
thì người nghe hay đọc cảm thấy khô khan, buồn mãn. Trái lại, nếu 
chúng ta có sáng kiến thêm vào, thì người đọc cảm thấy như thưởng 
thức được vài phần hương vị mới lạ. Chúng tôi xin dẫn một vài bằng 
chứng điển hình: Bộ Đại thừa Bá pháp minh môn là một bộ luậnđã có 
từ nghìn xưa, người đọc rất khó hiểu. Nhưng chúng tôi có sáng kiến, 
căn cứ vào đó, sáng tác quyển TU TÂM, làm cho người đọc dễ hiểu 
và thích thú._ kinh Lăng nghiêm đã có mấy nhà dịch ra chữ Việt, 
nhưng bản dịch của chúng tôi, vì cóđôi phần sáng kiến và sáng tác, 
nên được nhiều người thích đọc, vì rõ ràng và dễ hiểu. Bởi thế nên 
"sáng kiến" không những rất cần trong việc phiên dịch và sáng tác, 
mà còn rất cần trong mọi công việc và mọi hoàn cảnh. 


8. KẾ HOẠCH VÀ TÔ CHỨC 


phàm làm việc gì có kế hoạch và biết tổ chức thì công việc mới thánh 
tựu dễ dàng. Trên đoạn thứ 6 


nói về hoàn cảnh, chúng tôi đã nói một vài khía cạnh về sự tổ chức 
việc làm của chúng tôi. Đến đây chúng tôi nói rõ thêm, để giúp ích 
phần nào cho những người bạn muốn đi theo con đượng của chúng 
tôi. 


Theo đúng kếhoạch và tổ chức, chúng tôi chia công việc ra làm 3 
phần như sau: Biên soạn, Xuất bản và phổ biến (phát hành). 


1. Phần biên soạn và phiên dịch_ Chúng tôi lập "Phật học Tùng thư", 
chia ra làm 10 loại sách sau đây: 1. Kinh, 2. Luật, 3. Luận, 4. Phật học 
Phổ thông, 5. Bài giảng, 6. Phật học giáo khoa, 7. Giáo lý dạy Gia 
đình Phật tử, 8. Tạp luận, 9. Sự tích, 10. Kinh tụng (các nghỉ thức 
tụng niệm) Tất cả 10 loại sách này, gồm 80 thứ, phân chia làm 8 bộ: 


1. Bộ Phật học Phổ thông, 12 khoá (hay Cây thang giáo lý, 12 nấc) 2. 
Bộ Bản đồ tu Phật, 10 tập (Đại cương Phật giáo:10 tôn phái) 3. Bộ 
Duy thức học, 6 quyển (các sách vở chánh tông của Duy thức) 4. 
Phật học Giáo khoa các trường trung học Bồ Đề (từ đệ Thất đến đệ 
Nhất) 5. Giáo lý dạy Giađình Phật tử (sắp thức hiện) 


6. Nghi thức tụng niệm (kinh Nhựt tụng Đại bổn vá Tiểu bổn v.v...) 
7. Tám quyển sách quí, bài học ngàn vàng v.v...(tạp luận) 


8. Sự tích 


Các bộ sách này, sắp có thứ tự và theo hệ thống từ thấp đến cao, từ 
dễ đến khó, lám cho ngướóời đọc được dễ hiểu, nhưcây thang có 
nhiều nấc , khiến cho người leo lên cao không khó (muốn rổ hệ 
thống tổ chức và nội dung của mỗi bộ sách nói trên, xin quí vị xem 
quyển "Muc lục kinh sách" của hương Đạo xuất bản"). 


2. Phần xuất bản_ Chúng tôi tổ chức một cơ quan xuất bản gọi là 
"nhà xuất bản HươngĐạo", để xuất bản kinh sách của chúng tôi phiên 
dịch và sáng tác từ trướcđến nay. 


Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi chỉ lấy công làm lời, lấy lời làm vốn. 
Ban đầu in từ quyển ách nhỏ, như 


Tu Tâm, lần đến các tập Phật học Phổ thông v.v...Ngoài sự trả tiền in 
cho nhà in và bút phí, chúng tôi rất tiện tặn, không dám tiêu xài. 
Dành dụm cho tới ngày nay, nhà xuất bản Hương Đạo của chúng tôi, 
được một kho sách gần 80 thứ. 


3. Phần Phổbiến _ Như đoạn trên, trong phần thứ 6 nói về hoàn cảnh, 
chúng tôi có nói sơlược: sau khi đã có sách vở rồi, chúng tôi mở lớp 
giáo lý tại Thủ Đô dạy theo chư6ơng trrình chúng tôi đã soạn. Rồi 
chúng tôi huấn luyện cán bộ đi các tỉnh, cũng dạy theo tài liệu nói 
trên. Ngoài ra, chúng tôi còn gởi các nhà phát hành kinh sách ở Trung 
và Namđể họ phổ biến sâu rộng trong quần chúng. Nhờ thế, mà giáo 
lý được phổ biến và giúp cho sự xuất bản được dễ dàng và sự phiên 
dịch sáng tác khỏi bị khủng hoảng. 


9.KINH NGHIỆM 


mỗi khi chúng ta làm một việc gì, dù thất bại hay thành công đều là 
một bài học cho chúng ta rút kinh nghiệm, để làm việc sắp đến 


về việc sáng tác phiên dịch, xuất bản và phổ biến, trên 10 năm nay, 
chúng tôi rút rất nhiều kinh nghiện về sự thất bại cũng như thành 
công. Gặp thành công, chúng tôi giữ y như thế mà tiến. Gặp thất bại 
chúng tôi rút kinh nghiệm để sửa chữa. Mỗi khi ra một quyển sách 
hay giảng một bài nào, chúng tôi dọ hỏi dư luận quần chúng, tìm 
hiểu những phê bình chỉ trích hơn là lời khen ngợi. Nhờ thế 


mà chúng tôi gặt hái được những thành quả hôm nay. 
10. TRÌNH BÀY TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG QUA 
PHƯƠNG PHÁP TÂY PHƯƠNG 


chúng tôi vào chùa từ thuở bé, lo học giáo lý nhà Phật, chỉ hấp thụ 


tư tưởng Phật giáo đông phương. 


Một duyên may, năm 1941, tôi được dự thính lớp Thanh niên Đức 
Dục tại Huế, do bác sĩ Lê đình thám đảm nhiệm. Bác sì là người rất 
giòi về Âu học và cũng rất thâm vế Á học. Bác sĩ đem phương pháp 
giảng giải của tây phương mà giảng giải phân tích nền triết học cổ 
học Đông phương một cách rõ ràng rành mạch mà vẫn giữ được 
phần cao siêu thâm thuý. Chúng tôi thích thú vô cùng. Mặc dù hấp 
thụ 


trong thời gian không lâu, nhưng một khi hạt giống đã rơi vào 
tâmđiền rồi, từ đó về sau nó sẽ tiến hoá luôn, nức mộng, nẩy chồi 
cho đến khi đơm bông kết trái. 


VỀ sự giảng dạy cũng như sự trước tác phiên dịch của chúng tôi, 
người nghe và người đọc được dễhiểu, rõ ràng và rành mạch là nhờ 
chúng tôi áp dụng được đôi phần phương pháp Tây phương. 


11. ĐẶT SÁT VẤN ĐỀ 


Một vài người bạn đến chơi và thân mật phê bình: "Thầy không 
thông minh lắm, chậm chạp và ít sáng kiến, nhưng mỗi khi có một 
sáng kiến nào, thì thầy đeo đuổi và làm cho kỳ được. Điều quý nhất 
là thầy biết đặt sát vấn đề, biết cân nhắc đắng đo, chọn người chọn 
việc, đặt đúng chỗ và dùng đúng thời, nên thành công được nhiều 
khả quan". 


12. KHÔNG ĐI XA MỤC ĐÍCH 


mỗi khi làm một việc gì, trước nhất chúng tôi tự hỏi: "Mục đích để 
làm gì?". Sau khi hạ thủ công việc ấy, chúng tôi luôn luôn nhắm mục 
đích ấy mà tiến, không dám đi lạc đường. Như việc phiên dịch và 
sáng tác này, trước khi bắt tay vào việc, chúng tôi tự vấn lương tâm: 
"Mục đích để làm gì? Vì danh? Vì lợi? Hay vì hoằng pháp lợi sinh?"_ 
Sau khi chúng tôi quyết định: "mục đích để phổbiến giáo lý" và may 
ra có lợi phần nào, thì thiếp tục in thêm các kinh sách khác và giúp 
cho quí vị cán bộ diễn giảng hay những người đang thiếu thốn chung 
quanh. 


Vì mục đích trên, các năm đầu, mỗi tháng chúng tôi đều có cúng 
dường theo bản nguyện. Sau một thời gian thấy quí vị giảng sư được 
thành công trong việc diễn giảng, có đủphương tiện để tự túc, chúng 
tôi lại bớt phần cúng dường, xoay lại để làm bút phí cho sự sửa 
chữa, hay tu chỉnh các tác phẩm và dịch phẩm đã xuất bản. Đến nay, 
công việc tu chỉnh và xuất bản v.v...vẫn còn tiếp tục. 


Nhờ không đi sai "mục đích" hay "bản nguyện", nẹón chúng tôi được 
toại nguyện khá nhiều. 


13. BIẾT DÙNG VÀ DÁM DÙNG TIỀN 


Đành rằng: "không tiền thì không làm được việc gì". Nhưng có tiền 
mà đắng đo rít rắm, tiện tặn quá, thì cũng không làm nên việc gì lớn 
lao. Lại nữa, có tiền mà không biết dùng tiền, nghĩa là dùng tiến 
không đúng chỗ không hợp thời, thì có tiền chỉ thêm hại mà thôi. 
Trái lại, dùng tiền trúng chỗ hợp thời thì được thành công tốt đẹp. 


Xuyên qua cácđoạn trên (phần xuất bản và đoạn thứ 12: không đi xa 
mục đích) quí vị thấy chúng tôi lấy công làm lời, lấy lời làm vốn, rất 
tiện tặn dành dụm và tích trữỮmới thành một sự nghiệp (một kho 
sách, 10 loại, gần 80 thứ). Mặc dù chúng tôi tiện tặng tiết kiệm như 
vậy, nhưng vì muốn cho thành"một sự nghiệp văn hoá" nên với việc 
đáng dùng như "tu chỉnh, sửa chữa" lại các bộsách đã xuất bản, 
chúng tôi đám xuất số tiền, có thể nói gần quá sức lo của chúng tôi. 
Không sợ tốn kém, miễn sao thành tựu công việc thì thôi. Nhờ 
thếchúng tôi thâu góp được kết quả theo ý muốn. 


VIIL GHIƠN 


Kinh chép: "Chư pháp tùng duyên sanh". Chính thế, mặc dù chúng tôi 
đã có chí nguyện "đóng cây thang giáo lý" làm chánh nhơn, nhưng 
nếu khôngnhờ các duyên lành, thjì cũng khó mà thành tựu. Vậy hôm 
nay, công việc mà chúng tôi xem như "Một sự nghiệp của đời tôi", có 
thể nói là đã hoàn thành, chúng tôi xin thành tâm gjhi đâm công ơn 
sau đây: 


1. Ơn Tam Bảo gia hộ; 
2. Ơn quí Sưtrưởng và thiện hữu tri thức mở mang kiến thức; 
3. Ơn Phụ mẩu sanh thành và ơn Đàn na giúp đỡ; 


4. Ơn Thượng toạThích Thiện Hoà, Đại đức Thích Trường Lạc 
v.v...đã soạn giúp một số bài, khi chúng tôi quá bận việc và vui lòng 
chiều theo ý muốn, để mặc tình chúng tôi sửa chữa; 5. Ơn Đạo hữu 
Võđình Cường đã giúp tôi rất nhiều về việc tu chỉnh bài vỡ; 6. Ơn quí 
Phật tử đến học hằng tuần (từ năm 1953 đến 1962) tạo hoàn cảnh 
để thúc đẩy chúng tôi sáng tác và thí nghiệm chương trình giáo lý. 


7. Ơn Đạo hữu Nhuận Chưởng. Minh Phúc và ông Dương Kiều Thi 
v.v...đã giúp chúng tôi về việc xuất bản. 


IX. HIẾN GIÁO HỘI PGVNTN 

Những tác phẩm hay dịch phẩm, của nhà xuất bản Hương Đạo chúng 
tôi, sau khi tu chỉnh hoàn toàn, và trả tất nợ nhà in rồi, chúng tôi sẽ 
làm lễ hiến cho Giáo Hội Phật Giáo VNTN hay những người nối theo 
chí nguyện (phiên dịch và sáng tác) của chúng tôi. 


Những tác phẩm của chúng tôi, đều không giữ bản quyền đối với quí 
vị nào muốn ấn tống. Nhưng, nếu ai muốn sửa đổi nội dung hay in 
để kiếm lời, thì phải được sự đồng ý của chúng tôi. 

X. HỒI HƯỚNG 


Tôi làm đượcđiều lợi ích gì, có bao nhiêu công đức đều hồi hướng: 
Trên đền đáp bốn ơn 


Dưới cứu giúp ba loài. 

Cầu nguyện cho: 

Mặt trời Phật thêm sáng 
Bánh xe pháp xoay hoài 

Thế giới đều hoà bình 

Nhơn dân được an lạc 

Tôi và các chúng sinh 

Đều sanh về cõi Phật. 

Viết tại Dưỡng đường Đồn Đất sài gòn 
Quý XuânẤt Tỉ (1965) 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA 
Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 
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